	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Năm học 2017-2018

	
	MÔN: TOÁN 6

	
	Thời gian làm bài: 90 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3.0 điểm): 
           Thực hiện các phép tính sau :      
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Câu 2: (3.0 điểm):
            Tìm x biết
 :
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Câu 3: (1.5 điểm):
 Lớp 6A có 35 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi 
chiếm 20% số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 
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 số học sinh giỏi. Còn 
lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6A.
Câu 4: (2.0 điểm):
        Trên cùng  một nửa mặt phẳng  có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  
        xOy  = 600 và xOz  =  1200. 
  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

                Tính số đo  yOz.

  b) Chứng tỏ Oy là tia phân giác xOz.
          c) Vẽ Om là tia  đối của tia Oy. Gọi On là tia phân giác zOm. Tính số đo nOy.
Câu 5: (0.5 điểm):   
           Em hãy hoàn thành phiếu tính tiền trên và cho biết nếu dùng 1 tờ mệnh giá 
          500000 đồng để thanh toán thì người bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền thừa ?

	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Chè trái cây
	4
	20000
	

	Mỳ ý
	6
	25000
	

	Kem dâu
	3
	8000
	

	Bánh Pizza
	1
	150000
	

	Tổng số tiền phải trả:  
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Câu 1 (3.0 điểm):  Thực hiện các phép tính sau :      
a)  
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Câu 2 (3.0 điểm): Tìm x biết
 :

a) 
[image: image15.wmf]4774

1

3333

xxx

+=Û=-Û=



   
 

b) 
[image: image16.wmf]2151521171

77147147141412

xxx

+×=Û×=-=Û=×=






c) 
[image: image17.wmf]262163663

20%:2

555555555

xxxxxx

æö

×+×=Û×+=Û=Û=Û=

ç÷

èø

                       

d) 
[image: image18.wmf]1121127

11

5255255

xx

×--=Û×-=+=

   
 
[image: image19.wmf]117117199

   ...     

52552522

xhayxxhayx

-

Û×-=×-=-ÛÛ==


Câu 3 (1.5 điểm):
 Số HS giỏi  : 
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  học sinh

Số HS khá:    
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  học sinh

Số HS trung bình : 35 - (7+20) = 8  học sinh


Vậy: Số HS trung bình :  8   học sinh

         Số HS khá: 20 học sinh

         Số HS giỏi : 7 học sinh
Câu 4 (2.0 điểm):
                                                       z 

                                                                                              y         

                                                                         1200  600 
                            n                                               O                             x

                                                    m

a)   Trên cùng  một nửa mặt phẳng  có bờ chứa tia Ox, ta có:

 góc xOy < góc xOz   ( 600 < 1200 )

        Nên tia Oy nằm giữa  tia Ox và tia Oz .

                Do tia Oy nằm giữa  tia Ox và tia Oz nên :

Góc xOy + góc yOz = góc xOz

600 + góc yOz = 1200
Góc yOz = 600
b) Ta  có tia Oy nằm giữa tia Ox, Oz

Góc xOy = góc yOz ( 600  = 600)

Nên tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
c) Tia Oz nằm giữa 2 tia Oy, Om (Oy, Om là 2 tia đối nhau)
                  nên góc yOz + góc zOm = 1800   <=> góc zOm = 1200 

        Mà  Góc nOm=1/2 góc mOz = 600 (On là tia phân giác góc zOm)

        Do tia On nằm  giữa tia Oy và Om (Oy và Om là 2 tia đối nhau) 

        Nên góc góc yOn + góc nOm  = góc yOm … => góc yOn = 1200 
Câu 5 (0.5 điểm):   
           Em hãy hoàn thành phiếu tính tiền trên và cho biết nếu dùng 1 tờ mệnh giá 500000 đồng để thanh toán thì người bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền thừa ?

	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Chè trái cây
	4
	20000
	80000

	Mỳ ý
	6
	25000
	150000

	Kem dâu
	3
	8000
	24000

	Bánh Pizza
	1
	150000
	150000

	Tổng số tiền phải trả:  
	404000


Số tiền thừa: 500000 – 404000  =  96000 đồng
Chú ý:  + Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn chấm theo thang điểm này.
             + Câu 4 học sinh không vẽ hình thì không chấm phần tự luận.
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